	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
DẦU KHÍ VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
ĐỘNG HỌC XÚC TÁC
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1. Tên môn học: 
Động học xúc tác 

Catalytic Kinetics
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:



30 tiết (2 tiết/tuần )


+ Lý thuyết: 


23 tiết
+ Bài tập: 


5 tiết
+ Kiểm tra: 


2 tiết
- Thí nghiệm: 




- Tự học: 



60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hóa lý 1, Hóa lý 2
6. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vai trò của xúc tác trong các quá trình phản ứng, các loại xúc tác, các phương pháp điều chế và nghiên cứu đặc trưng xúc tác, động học quá trình xúc tác. Học xong môn học này, sinh viên có khả năng tham gia nghiên cứu các phản ứng xúc tác, đánh giá được đặc trưng xúc tác, ...
7. Mô tả các nội dung môn học:

Nội dung bao gồm: Xúc tác đồng thể; Xúc tác dị thể; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác; Các phương pháp nghiên cứu động học phản ứng; Xúc tác công nghiệp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Catalytic Kinetics, D. Murzin, T. Salmi, Elsevier Sci. and Tech. books, 2005
[2] Động học xúc tác, Đào Văn Tường, NXB KHKT, 2006
· Sách tham khảo:  

[3] Spectroscopy in Catalysis, J. W. Niemantsverdriet, Wiley VCH, 2000
[4] Industrial Catalysis, Jens Hagen, Wiley VCH, 2006

 [5] Chuyển hóa hydrocacbon và cacbon oxit trên các hệ xúc tác kim loại, Hồ Sỹ Thoảng, Lưu Cẩm Lộc, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2007

[6] Hấp phụ và xúc tác trên bề mặt vật liệu vô cơ mao quản, Nguyễn Hữu Phú, NXB KHKT, 1998
· Khác: 
[7] Le Rafinage du Pétrole – Procédés de Séparation, Jean-Pierre Wauquier, TECHNIP, 1998
[8] Tạp chí chuyên ngành về xúc tác

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

10 %
· Bài tập: 



10 %
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 
50 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Phần mở đầu

1. Định nghĩa xúc tác và lịch sử phát triển của các quá trình xúc tác

2. Các khái niệm cơ bản: tốc độ phản ứng, hoạt tính, độ chuyển hóa, độ chọn lọc, hiệu suất

3. Phân loại xúc tác
4. So sánh các quá trình xúc tác đồng thể và dị thể
	2 LT
	Tài liệu [2]
Phần mở đầu 

	

	Chương 1: Xúc tác đồng thể

1.1. Phân chia các loại phản ứng xúc tác đồng thể 

1.2. Thuyết xúc tác đồng thể Spitanski – Kobozeb

1.3. Xúc tác Acid – Bazơ

1.4. Triển vọng của xúc tác đồng thể
	4 LT, 2 BT
	Tài liệu [1]
Chương 5,
Tài liệu [2]
Chương 1

	Đọc tài liệu tham khảo [6]


	Chương 2: Xúc tác dị thể 

2.1. Phân loại phản ứng xúc tác dị thể

2.2. Động học phản ứng xúc tác dị thể

2.3. Cơ chế phản ứng xúc tác dị thể 

2.4. Thành phần của xúc tác dị thể

2.5. Các phương pháp điều chế xúc tác dị thể 
	6 LT, 2 BT
	Tài liệu [1]
Chương 7,
Tài liệu [2]
Chương 2


	Đọc tài liệu tham khảo [5], [6], [7]

	Kiểm tra giữa kỳ
	2 KT
	
	Ôn lại các phần đã học để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra

	Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác

3.1. Phổ nhiễu xạ tia X 

3.2. Phương pháp hấp phụ: hấp phụ vật lý, hấp phụ hóa học

3.3. Phổ hồng ngoại

3.4. Chụp ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

3.5. Phân tích nhiệt

3.6. Các phương pháp khác
	4 LT, 1 BT
	Tài liệu [3]
Chương 6, 7, 8

	Đọc tài liệu tham khảo [8]

	Chương 4: Các phương pháp nghiên cứu động học phản ứng

4.1. Phương pháp tĩnh

4.2. Phương pháp dòng

4.3. Phương pháp dòng tuần hoàn

4.4. Phương pháp vi lượng
	3 LT
	Tài liệu [2]
Chương 3

	Đọc tài liệu tham khảo [6]

	Chương 5: Xúc tác công nghiệp

5.1. Yêu cầu xúc tác công nghiệp
5.2. Thành phần xúc tác công nghiệp
5.3. Điều chế xúc tác
5.4. Một số xúc tác và chất mang thường gặp
	4 LT
	Tài liệu [4]
Chương 3, 8

	Đọc tài liệu tham khảo [8]

	Thi kết thúc môn học
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